
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 106 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 106 DH72110420 Nguyễn Trần Tiến Trường 23/10/2003 Nam D21_QT08 a1 H06 a1 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

2 106 DH72113273 Nguyễn Phát Vũ 25/06/2003 Nam D21_QT08 a1 H06 a1 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

3 106 DH72109676 Nguyễn Hoàng Duy 08/03/2003 Nam D21_QT09 a1 H06 a1 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

4 106 DH72109743 Châu Nhật Hào 15/06/2003 Nam D21_QT09 a1 H06 a1 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

5 106 DH72114177 Mai Huỳnh Huy 18/02/2003 Nam D21_QT09 a1 H06 a1 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

6 106 DH72109841 Nguyễn Minh Nhật Huy 24/09/2003 Nam D21_QT09 a1 H06 a1 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

7 106 DH72109872 Nguyễn Bảo Khang 30/09/2003 Nam D21_QT09 a1 H06 a1 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

8 106 DH72114115 Lê Nhật Nam 11/09/2003 Nam D21_QT09 a1 H06 a1 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

9 106 DH72113425 Lê Thanh Nguyên 22/03/2003 Nam D21_QT09 a2 H06 a2 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

10 106 DH72110179 Võ Hữu Quốc 03/08/2003 Nam D21_QT09 a2 H06 a2 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

11 106 DH72114411 Phạm Ngọc Sang 17/01/2003 Nam D21_QT09 a2 H06 a2 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

12 106 DH72114471 Nguyễn Chí Thạo 19/02/2003 Nam D21_QT09 a2 H06 a2 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

13 106 DH72110338 Phạm Quốc Tiến 08/07/2003 Nam D21_QT09 a2 H06 a2 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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14 106 DH72110346 Hoàng Tô Đức Toàn 14/07/2003 Nam D21_QT09 a2 H06 a2 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

15 106 DH72110392 Đặng Hữu Trọng 23/12/2003 Nam D21_QT09 a2 H06 a2 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

16 106 DH72110484 Lê Phan Hoàng Vũ 26/08/2003 Nam D21_QT09 a2 H06 a2 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

17 106 DH72113872 Nguyễn Viết Minh Vũ 23/10/2003 Nam D21_QT09 a3 H06 a3 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

18 106 DH72110485 Văn Đình Nguyên Vũ 26/11/2003 Nam D21_QT09 a3 H06 a3 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

19 106 DH72114137 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 25/10/2003 Nam D21_QT10 a3 H06 a3 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

20 106 DH72114535 Đỗ Vũ Bằng 13/02/2003 Nam D21_QT10 a3 H06 a3 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

21 106 DH72114455 Nguyễn Phan Ngọc Hải 15/03/2003 Nam D21_QT10 a3 H06 a3 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

22 106 DH72114205 Nguyễn Đình Hiếu 27/07/2003 Nam D21_QT10 a3 H06 a3 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

23 106 DH72109817 Phan Văn Hoàng 02/05/2003 Nam D21_QT10 a3 H06 a3 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

24 106 DH72114720 Nguyễn Duy Khánh 09/01/2003 Nam D21_QT10 a3 H06 a3 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

25 106 DH72111154 Trần Đăng Khôi 21/07/2003 Nam D21_QT10 a4 H06 a4 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

26 106 DH72114286 Trần Đức Lân 25/04/2003 Nam D21_QT10 a4 H06 a4 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

27 106 DH72114701 Trần Nhật Minh 08/10/2003 Nam D21_QT10 a4 H06 a4 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

28 106 DH72114677 Võ Tuyền Ngọc Minh 07/08/2002 Nữ D21_QT10 a14 H06 a14 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

29 106 DH72114468 Nguyễn Thành Phước 11/12/2003 Nam D21_QT10 a4 H06 a4 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

30 106 DH72109170 Tô Tuấn Quang 21/01/2002 Nam D21_QT10 a4 H06 a4 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

31 106 DH72114130 Nguyễn Hoàng Quân 03/10/2003 Nam D21_QT10 a4 H06 a4 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

32 106 DH72114562 Bùi Trí Quyền 04/03/2003 Nam D21_QT10 a4 H06 a4 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

33 106 DH72114210 Võ Khánh Sinh 10/03/2003 Nam D21_QT10 a5 H06 a5 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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34 106 DH72114218 Trần Văn Tài 12/07/2003 Nam D21_QT10 a5 H06 a5 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

35 106 DH72114056 Trịnh Công Thành 16/04/2003 Nam D21_QT10 a5 H06 a5 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

36 106 DH72114222 Trần Quốc Thắng 30/10/2003 Nam D21_QT10 a5 H06 a5 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

37 106 DH72113943 Lê Minh Tiến 23/08/2003 Nam D21_QT10 a5 H06 a5 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

38 106 DH72114482 Hà Thái Vinh 13/10/2003 Nam D21_QT10 a5 H06 a5 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

39 106 DH92100769 Trương Khánh Duy 27/05/2003 Nam D21_TK1TD a5 H06 a5 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

40 106 DH92109493 Trần Phạm Minh Thắng 01/05/2003 Nam D21_TK1TD a6 H06 a6 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

41 106 DH92105695 Nguyễn Đông Nam 21/05/2003 Nam D21_TK2TT a6 H06 a6 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

42 106 DH92108857 Nguyễn Anh Ty 27/09/2003 Nam D21_TK2TT a6 H06 a6 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

43 106 DH92107821 Võ Văn Tuấn Anh 26/12/2003 Nam D21_TK3DH1 a6 H06 a6 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

44 106 DH92109293 Nguyễn Minh Bảo 16/04/2003 Nam D21_TK3DH1 a6 H06 a6 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

45 106 DH92109298 Võ Nguyễn Hải Bình 04/10/2003 Nam D21_TK3DH1 a6 H06 a6 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

46 106 DH92105543 Nguyễn Minh Chí 22/03/2003 Nam D21_TK3DH1 a6 H06 a6 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

47 106 DH92106012 Hoàng Văn Cường 20/01/2003 Nam D21_TK3DH1 a6 H06 a6 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

48 106 DH92101460 Đỗ Văn Tiến Đạt 29/01/2003 Nam D21_TK3DH1 a7 H06 a7 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

49 106 DH92005753 Trần Thành Đạt 13/01/2002 Nam D21_TK3DH1 a7 H06 a7 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

50 106 DH92103068 Võ Thành Đạt 05/04/2003 Nam D21_TK3DH1 a7 H06 a7 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

51 106 DH92101365 Trần Quốc Hội 29/03/2003 Nam D21_TK3DH1 a7 H06 a7 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

52 106 DH92112745 Nguyễn Công Huân 13/04/2003 Nam D21_TK3DH1 a7 H06 a7 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

53 106 DH92100362 Phạm Nguyễn Gia Huy 18/09/2003 Nam D21_TK3DH1 a7 H06 a7 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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54 106 DH92107598 Phạm Thanh Huy 24/10/2003 Nam D21_TK3DH1 a7 H06 a7 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

55 106 DH92102624 Trương Minh Huy 17/07/2003 Nam D21_TK3DH1 a7 H06 a7 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

56 106 DH72109800 Đặng Thu Hoài 20/10/2003 Nữ D21_QT08 a8 H06 a8 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

57 106 DH72112729 Võ Thu Huyền 15/04/2003 Nữ D21_QT08 a8 H06 a8 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

58 106 DH72109893 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 22/09/2003 Nữ D21_QT08 a8 H06 a8 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

59 106 DH72113132 Nguyễn Anh Khuyên 31/07/2003 Nữ D21_QT08 a8 H06 a8 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

60 106 DH72112982 Trần Hoàng Lê 04/04/2003 Nữ D21_QT08 a8 H06 a8 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

61 106 DH72113032 Nghiêm Thị Huyền Linh 21/10/2003 Nữ D21_QT08 a8 H06 a8 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

62 106 DH72109929 Nguyễn Thị Kiều Linh 04/12/2003 Nữ D21_QT08 a8 H06 a8 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

63 106 DH72109931 Nguyễn Thị Mỹ Linh 30/05/2003 Nữ D21_QT08 a8 H06 a8 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

64 106 DH72109998 Trần Thị Hải My 14/03/2003 Nữ D21_QT08 a9 H06 a9 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

65 106 DH72113556 Trần Thị Thảo My 06/07/2003 Nữ D21_QT08 a9 H06 a9 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

66 106 DH72110011 Nguyễn Ngọc Nga 15/06/2003 Nữ D21_QT08 a9 H06 a9 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

67 106 DH72110023 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/02/2003 Nữ D21_QT08 a9 H06 a9 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

68 106 DH72110026 Nguyễn Thị Phương Ngân 14/08/2003 Nữ D21_QT08 a9 H06 a9 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

69 106 DH72110032 Trương Thị Tuyết Ngân 02/03/2003 Nữ D21_QT08 a9 H06 a9 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

70 106 DH72110041 Ngô Thị Cẩm Ngọc 17/03/2003 Nữ D21_QT08 a9 H06 a9 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

71 106 DH72113509 Phan Thị Phương Nhi 26/02/2003 Nữ D21_QT08 a9 H06 a9 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

72 106 DH72110157 Văn Thị Thu Phương 04/01/2003 Nữ D21_QT08 a10 H06 a10 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

73 106 DH72110158 Vũ Thị Thanh Phương 06/05/2003 Nữ D21_QT08 a10 H06 a10 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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74 106 DH72110201 Nguyễn Đinh Thị Yến Quỳnh 20/04/2003 Nữ D21_QT08 a10 H06 a10 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

75 106 DH72110281 Huỳnh Thị Kim Thoa 04/10/2003 Nữ D21_QT08 a10 H06 a10 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

76 106 DH72110300 Nguyễn Đặng Phương Thùy 30/09/2003 Nữ D21_QT08 a10 H06 a10 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

77 106 DH72110308 Tài Nữ An Thuyên 06/12/2003 Nữ D21_QT08 a10 H06 a10 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

78 106 DH72110321 Trần Huỳnh Ngọc Thư 07/04/2003 Nữ D21_QT08 a10 H06 a10 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

79 106 DH72110324 Văn Thị Anh Thư 11/06/2003 Nữ D21_QT08 a10 H06 a10 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

80 106 DH72110352 Nguyễn Quỳnh Trang 19/12/2003 Nữ D21_QT08 a11 H06 a11 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

81 106 DH72110355 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/01/2003 Nữ D21_QT08 a11 H06 a11 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

82 106 DH72110370 Phạm Mỹ Phương Trâm 30/09/2003 Nữ D21_QT08 a11 H06 a11 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

83 106 DH72110375 Lý Ngọc Bảo Trân 27/07/2003 Nữ D21_QT08 a11 H06 a11 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

84 106 DH72110379 Nguyễn Trần Bảo Trân 29/10/2003 Nữ D21_QT08 a11 H06 a11 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

85 106 DH72110389 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh 03/10/2003 Nữ D21_QT08 a11 H06 a11 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

86 106 DH72113359 Lê Diệp Thanh Trúc 04/11/2003 Nữ D21_QT08 a11 H06 a11 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

87 106 DH72114031 Đỗ Thị Thanh Tuyền 21/03/2003 Nữ D21_QT08 a12 H06 a12 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

88 106 DH72110478 Tiết Khánh Vi 20/01/2003 Nữ D21_QT08 a12 H06 a12 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

89 106 DH72110495 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 17/03/2003 Nữ D21_QT08 a12 H06 a12 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

90 106 DH72110496 Nguyễn Ngọc Phương Vy 07/01/2003 Nữ D21_QT08 a12 H06 a12 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

91 106 DH72110499 Nguyễn Trúc Vy 12/04/2003 Nữ D21_QT08 a12 H06 a12 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

92 106 DH72110515 Bùi Thị Yến 23/02/2003 Nữ D21_QT08 a12 H06 a12 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

93 106 DH72108257 Lê Huỳnh Anh 13/12/2002 Nữ D21_QT09 a12 H06 a12 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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94 106 DH72109606 Nguyễn Lan Anh 19/04/2003 Nữ D21_QT09 a12 H06 a12 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

95 106 DH72109617 Phan Huế Anh 21/10/2003 Nữ D21_QT09 a13 H06 a13 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

96 106 DH72109620 Vương Thị Mai Anh 10/03/2003 Nữ D21_QT09 a13 H06 a13 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

97 106 DH72107480 Phùng Gia Hân 26/09/2003 Nữ D21_QT09 a13 H06 a13 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

98 106 DH72113085 Đinh Thị Thúy Hồng 31/03/2003 Nữ D21_QT09 a13 H06 a13 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

99 106 DH72113007 Trần Thị Thu Hương 21/09/2003 Nữ D21_QT09 a13 H06 a13 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

100 106 DH72114203 Nguyễn Thị Diễm Kiều 27/04/2003 Nữ D21_QT09 a13 H06 a13 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

101 106 DH72109903 Lê Võ Hoàng Kim 21/03/2003 Nữ D21_QT09 a13 H06 a13 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

102 106 DH72112860 Huỳnh Lê 19/03/2003 Nữ D21_QT09 a14 H06 a14 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

103 106 DH72109916 Đặng Thu Liên 23/09/2003 Nữ D21_QT09 a14 H06 a14 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

104 106 DH72109936 Nguyễn Vũ Phương Linh 27/11/2003 Nữ D21_QT09 a14 H06 a14 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

105 106 DH72109978 Nguyễn Thị Như Mai 01/10/2003 Nữ D21_QT09 a14 H06 a14 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

106 106 DH72114302 Phạm Thị Tuyết Mai 25/06/2003 Nữ D21_QT09 a14 H06 a14 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

107 106 DH72109993 Huỳnh Thị Trà My 20/09/2002 Nữ D21_QT09 a14 H06 a14 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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